                                                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 21
	(Từ ngày 3/2/2025 đến ngày 7 /2/2025)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
3/2/2025

	
Sáng




	101
140
141
41
21
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC
Đạo Đức

	So sánh các số trong phạm vi 100 000
BĐ1 : Sông quê
LT về từ có nghĩa giống nhau . Câu cảm

B6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 


	     

    BA
4/2/2025

	

Sáng

	102
142
61
21
	Toán
T/Việt
HĐTN
C Nghệ
	Luyện tập
BV2 : Ôn chữ viết hoa P,Q
Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên
An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình


	
	
Chiều

	


42
	Anh
Anh
Tin
GDTC

	




	
     Tư
 
5/2/2025

	

Sáng
	21
103
41
143
21
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
Điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng
 Sử dụng hợp lí động vật và thực vật
Trao đổi  :Kì nghỉ thú vị
Bạn rô – bốt của em


	

  


 Năm
6/2/2025



	

Sáng

	104
144
145
62
	Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN

	Hình trón , tâm , đường kính ,bán kính
Bđ :2 Hương làng
LT về so sánh
Cảnh đẹp quê hương


	
	

Chiều

	146
42


	T/Việt
TN-XH


	Cảnh đẹp quê hương
Sử dụng hợp lí động vật và thực vật


	
  Sáu
7/2/2025
 
	

Sáng


	105
21
63
	Toán
Â nhạc
HĐTN
	So sánh các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1)
Nhạc cụ : Vận dụng nghe và phân biệt âm thanh cao T
Giơí thiệu cảnh đẹp quê hương



Tổ trưởng                                                                                    Ngày 2  tháng  2 Năm 2025
      
     Trương Thị Liễu                                                                                 Trịnh Văn Khả

Tuần: 20 (Em KHÔNG in tuần 20)
                 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 20
	(Từ ngày 20/1/2025 đến ngày 24 /1/2025)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

  


  HAI
20/1/2025

	
Sáng

	96
133
134
20
20
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
C Nghệ
	. Các số trong phạm vi 100 000
Bài đọc 3: Chợ nổi Cà Mau
LT Về từ so sánh .Từ chỉ đặc điểm
B6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 
Sử dụng máy thu thanh (tt)

	
	

Chiều

	97
39
135
58
20
	Toán
GDTC
T/Việt
HĐTN
M /thuật

	Các số trong phạm vi 100 000
Ôn tại chỗ tung và bắt bóng cao tay
BV3:(NhỚ viết) Trên hồ Ba Bể
Hội diễn văn nghệ về chủ đề .Mùa xuân quê hương
B10 : Làm quen với hình tương phản

	     

    BA
21/1/2025

	

Sáng

	98
39
136
137
59
	Toán
TN-XH
T/Việt
T/Việt
HĐTN

	Các số trong phạm vi 100 000
Các bộ phận thực vật và chức năng của chúng (tt)
Trao đổi em đọc sách báo
BĐ3: Sự tích thành Cổ Loa
Mua sắm tiết kiệm


	
	
Chiều

	


20
60
	Anh
Anh
Tin
Âm nhạc
HĐTN
	


Em yêu trường em lời 2 . Trình bày Đọc nhạc B 4
Y nghĩa ba chiếc hộp

	
     Tư
 
22/1/2025

	

Sáng
	99
100
40
138
137
	Toán
Toán
TN-XH
T/Việt
T/Việt

	Các số trong phạm vi 100 000
Các số trong phạm vi 100 000 (tt)
Sử dụng hợp li động vật và thực vật
LT về so sánh .Dấu ngoặc kép
Góc sáng tọa  : Đố vui về cảnh đẹp


	      Năm
23/1/2025



	




	
	

	





	
  Sáu
24/1/2025
 
	



	
	
	


Tổ trưởng                                                                                    Ngày 19  tháng  1 Năm 2025
      
     Trương Thị Liễu                                                                                 Trịnh Văn Khả
 
Tuần:                 
                                               KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 
                                    (Từ ngày 15/1/2024 đến ngày 19/1/2024) 
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài học

	
    
      HAI
 15/1/2024


	

Sáng

	20
20
39

	Tin
Âm nhạc
GDTC


	

	
	
Chiều

	96
133
134
20
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
	

	  
      BA   
   16/1/2024

    
	
Sáng

	97
39
135
	Toán
TN-XH
T/Việt
	Các số trong phạm vi 100 000


	
	
	

	
	

	
   
    TƯ
  17/1/2024

	


Sáng


	20
98
136
137
58
	SHĐội ngT
Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
	


	

   NĂM
 18/1/2024




	

Sáng

	99
21
	Toán
Cg nghệ

	

	
	
Chiều

	138
40
20
	T/Việt
GDTC
M /thuật

	

	
    SÁU                               
  19/1/2024
   
	

Sáng

	100
139
40
59
60
	Toán
T/Việt
TN-XH
HĐTN
HĐTN
	



             Tổ trưởng	                                               Ngày 14 tháng 1 năm 2024
                                                                                                                                                                           
      	                  Giáo viên     
                                                                                                                                     
  
    Trương Thị Liễu                                                                                               Trịnh Văn Khả


                                           KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 21
	(Từ ngày 3/2/2025 đến ngày 7 /2/2025)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
3/2/2025

	
Sáng




	101
140
141
41
21
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC
Đạo Đức

	So sánh các số trong phạm vi 100 000
BĐ1 : Sông quê
LT về từ có nghĩa giống nhau . Câu cảm

B6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ 


	     

    BA
4/2/2025

	

Sáng

	102
142
61
21
	Toán
T/Việt
HĐTN
C Nghệ
	Luyện tập
BV2 : Ôn chữ viết hoa P,Q
Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên
An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình


	
	
Chiều

	


42
	Anh
Anh
Tin
GDTC

	




	
     Tư
 
5/2/2025

	

Sáng
	21
103
41
143
21
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
Điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng
 Sử dụng hợp lí động vật và thực vật
Trao đổi  :Kì nghỉ thú vị
Bạn rô – bốt của em


	

  


 Năm
6/2/2025



	

Sáng

	104
144
145
62
	Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN

	Hình trón , tâm , đường kính ,bán kính
Bđ :2 Hương làng
LT về so sánh
Cảnh đẹp quê hương


	
	

Chiều

	146
42


	T/Việt
TN-XH


	Cảnh đẹp quê hương
Sử dụng hợp lí động vật và thực vật


	
  Sáu
7/2/2025
 
	

Sáng


	105
21
63
	Toán
Â nhạc
HĐTN
	So sánh các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1)
Nhạc cụ : Vận dụng nghe và phân biệt âm thanh cao T
Giơí thiệu cảnh đẹp quê hương



Tổ trưởng                                                                                    Ngày 2  tháng  2 Năm 2025
      
     Trương Thị Liễu                                                                                 Trịnh Văn Khả



